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	THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 - 2024

	(Áp dụng từ ngày 19/2/2024  đến ngày 07/7/2024 )

	TT
	Lớp
	Sĩ số
	Tên học phần
	Số 
TC
	Tổng số tiết
	Buổi
	Thứ
	Tiết học
	Từ ngày
	Đến ngày
	Phòng học
	Đơn vị
	Giảng viên
	Ghi chú
(ghi rõ lớp học ghép nếu có)

	1
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	30
	Chiều
	4
	7-10
	19.02.2024
	13.04.2024
	5.1
	Khoa CT-TL-GD
	Đỗ Thanh Huyền
	 

	2
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	Giáo dục thể chất 2
	2
	30
	Sáng
	2
	1-4
	19.02.2024
	13.04.2024
	NĐN
	Khoa Nhạc- Họa-TD
	Nguyễn Hữu Thái
	 

	3
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	Tiếng Anh 2
	4
	60
	Chiều
	5
	7-10
	19.02.2024
	01.06.2024
	5.1
	Khoa NN
	Lê Thị Bắc
	 

	4
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	Lịch sử Toán học
	2
	30
	Chiều
	2
	6-9
	19.02.2024
	13.04.2024
	5.1
	THTN
	Nguyễn Thị Thu Hà
	 

	5
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	Đại số đại cương
	3
	45
	Chiều
	3
6
	6-10
6-10
	15.04.2024
02.06.2024
	16.06.2024
09.06.2024
	5.1
	Khoa Toán&KHTN
	Nguyễn Ngọc Viên
	 

	6
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	Đại số tuyến tính và hình học giải tích
	4
	60
	Chiều
	6
	6-9
	19.02.2024
	01.06.2024
	5.1
	Khoa Toán&KHTN
	Hoàng Thế Anh
	 

	7
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	 Lý thuyết số
	3
	45
	Chiều
	4
5
	6-10
6-10
	15.04.2024
02.06.2024
	16.06.2024
09.06.2024
	5.1
	Khoa Toán&KHTN
	Vũ Thị Thảo
	 

	8
	K13A. ĐHSPTOAN
	57
	Giáo dục môi trường
	2
	30
	Chiều
	3
	6-9
	19.02.2024
	13.04.2024
	5.1
	Khoa Toán&KHTN
	Phạm Thị Lương
	 

	1
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	30
	Sáng
	6
	1-2
	19.02.2024
	01.06.2024
	5.1
	Khoa CT-TL-GD
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	 

	2
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	Giáo dục thể chất 2
	2
	30
	Chiều
	4
	7-10
	19.02.2024
	13.04.2024
	NĐN
	Khoa Nhạc- Họa-TD
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	 

	3
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	Tiếng Anh 2
	4
	60
	Sáng
	5
	1-4
	19.02.2024
	01.06.2024
	5.1
	Khoa NN
	Vũ  Hoài Thu
	 

	4
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	Lịch sử Toán học
	2
	30
	Sáng
	3
	2-5
	19.02.2024
	13.04.2024
	5.1
	THTN
	Nguyễn Thị Thu Hà
	 

	5
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	Đại số đại cương
	3
	45
	Sáng
	2
	1-4
	19.02.2024
	11.05.2024
	5.1
	TT TH-NN
	Đào Thị Tuyết Thanh
	 

	6
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	Đại số tuyến tính và hình học giải tích
	4
	60
	Sáng
	4
6
	S4(1-2)
S6(3,4)
	19.02.2024
	01.06.2024
	5.1
	Khoa Toán&KHTN
	Phạm Ngọc Hoa
	 

	7
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	 Lý thuyết số
	3
	45
	Sáng
	
3
5
	1-4
1-4
	15.04.2023
02.06.2024
	16.06.2024
16.06.2024
	5.1
	Khoa Toán&KHTN
	Lâm Thị Thoa
	 

	8
	K13B. ĐHSPTOAN
	57
	Giáo dục môi trường
	2
	30
	Sáng
	2
4
	
1-4
3-5
	12.05.2024
12.05.2024
	16.06.2024
09.06.2024
	5.1
	Khoa Toán&KHTN
	Nguyễn Thị Trang
	 



